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uI1EUEUEH Mẫu hộp: Siro Tiêu độc 
Hộp 1 lọ 125ml 

S2  2// s5 
0HAA - đWØ 

KT: 50 x 50 x130mm 

dý/220 / đồ đfB8 mmem (a2 Z2 đấy Xã 
GMP - WHO 

Thành phần: “ Chống chỉ định: hasfBổ ti xroỆ 
= (FO v.v s ` F4 ` . H 

Cao đặc hỗn hợp............6,88 g rà  . JAM 
, & _ L2 

Tương Tý 2 Bảo quản: X/ 
đươi HÔNG: mẽ 4 Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt 2 

Ta dược vd........; == set ^ g9 dung SU 

Công dụng: \ Ñí ì ì 
man mới gà đc cơacsc | Š RE, LỆ, | sọc TA ng 
ĐỘT HH Bọi mm ngứa, T : đã TRƯỚC KHI DÙNG. 

| chốc đầu, lờ loét. ụ 

CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam 

Cách dùng - Liều dùng: 
Ngày uống 3 lần: 
* ĐuNg lớn và trẻ em trên 15 tuổi, 30 

I/lần. 
_ Tem lừ Ì - 5 tuổi, 15 ml/lần. 

pc xã từ 6 - 15 tuổi, 20mllần. 
g»361016%221Á0ff số 40G 

ĐỂ ẤA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Xhện | 

TRƯ ỚC KHI DÙNG. CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam | 
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uuejdeueii Mẫu hộp: Siro Tiêu độc 
Hộp 1 lọ 100ml 

Số 52/2 (2/7 
0OHAA - đW9 

KT: 50 x 50 x130mm. 

Hanapharm Hanapharm 

Thành phả Chống chỉ định: 
lành phần: Xi Sa : “XU Siro 

Cao đặc hỗn hợp............. 5,5g Người tỳ vị hư hàn, thế hàn, tiểu 

Kim ngân hoa Œ ca + IS NI ⁄2 Bảo quân c2 
Kế đầi ngựa. Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt 

Siro 

Tá dược vả............ 100 mi độ dưới 30°C. sề C Ạˆ 
c Ệ 0 Ñ í ú Ỷ 
TT nhất giải độc, chữa các TIEU j)\ C ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM. *S2V /MV ẹ B ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TH Tước khipNe 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KCN CI ÿĐ Phữ\Ù& hề CÀ SA Đường Lê Chân, KCN Châu Sơ: 

Tel: (+ 226 38: Tel: (+84) 226 38! tai 
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CÔ Ph,NÌ= 
tư xh q 

DƯỢC,PH¿4 }+J 

HÀ RE, DƯ Lá 08A ke ho dš ‹iễn ĐỨn... : : : 
'Kim pđân hoa. r - Người lớn và trẻ em trên 16 tuổi, 30 

JWonŸ sàyđi,......... c2 no, 
'^ 

- Trẻ em từ 1 - 5 tuổi, 15 ml/lần. 
- Trẻ 6,15 buổi 20gMlện, 
Gó pha với nước chín để có vị 

gọt thích hợp. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam 
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MONG MUÔN GẶP PHI KHI SỬ DỤNG THUÔC 

s* Thành phân, hàm lượng của thuốc: 

Cao đặc hỗn hợp tương đương {Kim ngân hoa (?os Lonieerae) | 

15.0g, Sài đất (//erba Wedeliae) 200g, Ké đầu ngựa (Fruetus . S5g 

Xanthii srumariï) 20,09} | 

Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Nước tỉnh khiết) vä | 100 ml 

s* Mô tả sản phẩm: Chất lỏng sánh màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt. 

s* Quy cách đóng gói: 

©_ Hộp I lọ I00ml + HDSD. 

o6 Hộp 1 lọ I125mI + HDSD. 

+ Thuôc được dùng cho bệnh gì: Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, 

chốc đâu, lở loét, mân ngứa. 

s* Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 3 lần. : 

o_ Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi mỗi lần 30 mI. 

o_ Trẻ em I - 5 tuổi mỗi lần 15 ml ` 

o__ Trẻ em 6 - 15 tuổi mỗi lần 20 ml. : 
- . 6l 

o_ Có thê pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp. 

+ Khi nào không nên dùng thuốc này: Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiêu đường. «, $
 

s* Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. 

s* Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: 

Chưa có báo cáo. 

* Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: 

o_ Điều quan trọng là bạn không được quên dùng thuôc. 

https://trungtamthuoc.com/ ừ



o_ Nếu bạn một lần quên không dùng thuốc, bạn hãy uống ngay khi có thể và 

hãy uống liều tiếp theo đúng thời gian như chỉ định. 

o_ Nhưng nếu gần thời gian dùng liều tiếp theo rồi thì bạn hãy bỏ qua liều bị 

quên và đợi đến thời gian đề uống liều tiếp theo. Không được uống tăng 

liều gấp đôi đề bù liều đã quên. 

s* Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

o_ Đề nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. 

s* Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Chưa có báo cáo 

+ Cần phải làm gì khi đùng thuốc quá liều khuyến cáo: 

o_ Tích cực theo dõi đề có biện pháp xử trí kịp thời. 

* Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Không có. 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, được sĩ: Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến 

bác sỹ hoặc dược sĩ. 

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

s* Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM HÀ NAM 

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: (t§4) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143 

s+ Ngày xem xét sửa đôi, cập nhật lại nội dung hướng dân sử dụng thuốc: 

https://trungtamthuoc.com/ 
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| Cao đặc hỗn hợp tương đương {Kim ngân hoa (#os Lonieerae) | 

'15,0g, Sài đất (Jerba Wedeliae) 20,0g, Ké đầu ngựa (Fruerus 55g. 

_ Xamthii strumarii) 20.08} | 

- Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Nước tỉnh khiết) vả 100 ml 

s* Dạng bào chế: Siro. 

se Quy cách đóng gói: 

6© Hộp 1 lọ 100ml + HDSD. 

©_ Hộp I lọ 125ml + HDSD. 

Công dụng: Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, chốc đầu, lở lo 

mần ngứa. 

Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 3 lần. 

o_ Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi mỗi lần 30 mI. 

o_ Trẻ em Ï - 5 tuổi mỗi lần 15 ml 

o_ Trẻ em 6 - 15 tuổi mỗi lần 20 mI. 
xXz . L.R _ . Am... .ẽ.-Ắ £ xẻ 

o_ Có thê pha với nước chín đề có vị ngọt thích hợp. ° 
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+ Chống chỉ định: Người tỳ vị hư hàn, thê hàn, tiêu đường. “âx
 

s+ Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo. 

s* Tương tác của thuôc với các thuôc khác và các loại tương tác khác: Chưa có +
 

báo cáo 

s* Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. 

s* Quá liều và cách xử lý: 

o_ Tích cực theo đõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

s* Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: Không có. 

s+ Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuôc. 
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o_ Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

©_ Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

s* Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHÁM HÀ NAM 

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: (+84) 2263852715 Fax: (+84) 226 3854143 

s* Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 

TUQ CỤC TRƯỜNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

“uyên %4; Sâu hủy 
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